
UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

 

             

Số:  56/TB-HĐTDVC 
 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Điện Biên Phủ, ngày 03 tháng 12 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch thi vấn đáp (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên 

chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-SNV ngày 23/9/2024 của Sở Nội vụ tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 của UBND thành 

phố Điện Biên Phủ về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ, ngày 29/11/2024. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Điện Biên Phủ thông báo điểm 

kiểm tra, sát hạch thi vấn đáp (vòng 2) tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ, cụ thể: (có danh sách 

kèm theo). 

Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Điện Biên Phủ gửi thông báo 

điểm kiểm tra, sát hạch thi vấn đáp (vòng 2) tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ đến thí sinh theo địa chỉ 

ghi trên phiếu đăng ký dự tuyển, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

thành phố Điện Biên Phủ tại địa chỉ http://tpdienbienphu.dienbien.gov.vn/. 

http://tpdienbienphu.dienbien.gov.vn/
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Trên đây là thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả điểm 

kiểm tra, sát hạch thi vấn đáp (vòng 2) tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ./. 
 

Nơi nhận:   
- Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên (b/c); 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức; 

- Ban giám sát kỳ tuyển dụng VC; 

- Các thí sinh dự  tuyển dụng; 

- Trang thông tin thông điện tử  

thành phố Điện Biên Phủ; 

- Lưu: VT, NV.                                                                  

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Quang Hưng 

 

 

 



 

UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

  
 

    

  

BẢNG TỔNG HỢP  

KẾT QUẢ ĐIỂM THI VẤN ĐÁP TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  

THUỘC UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC: 

                  Văn thư viên; chuyên viên thủ quỹ; chuyên viên Hành chính Văn phòng; địa chính viên, hạng III; phóng viên 

                                     (Kèm theo Thông báo số:56/TB-HĐTD ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức) 
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I TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ     

Vị trí việc làm: Văn thư viên.                       

1  01 
Trần Thị 

Vân Anh 
18/08/1991 Nữ Kinh 

Tổ 9, Phường Him 

Lam, thành phố 

Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên 

Trường Đại học 

Công nghệ thông 

tin và Truyền 

thông 

Cử 

nhân  

Hành 

chính 

Văn 

phòng 

Quản 

Trị Văn 

Phòng 

Khá 
UDCNT

TCB 
A2 

Nghiệp 

vụ Văn 

thư - 

Lưu trữ 

79   

Vị trí việc làm: Chuyên viên thủ quỹ.                       

2 14  
Lê Xuân 

Thuỷ 
15/05/1982 Nam Kinh 

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên 

Trường Đại học 

Kinh doanh và 

công nghệ Hà Nội 

ĐH Kế toán Kế toán 
TB 

khá 
B B 

Kế toán 

trưởng 
65,5   

Vị trí việc làm: Chuyên viên Hành chính - văn phòng                 

3  02 
Mùa Khánh 

Dung 
23/11/2001 Nữ Mông 

Xã Sín Chải, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Cử 

nhân  

Quản lý 

Kinh tế 
 Kinh tế Giỏi TTCB B1   92   

Vị trí việc làm: Địa chính viên, hạng III                   
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4  03 
Triệu Thị 

Hồng 
28/01/1996 Nữ Kinh 

SN 296, Tổ 2, 

phường Mường 

Thanh, TP Điện 

Biên Phủ 

Trường Đại học 

Tài nguyên môi 

trường TP. HCM 

ĐH 
Địa 

chính 

Quản lý 

đất đai            
Khá B B   75   

5  05 
Lò Văn 

Kiên 
8/12/1997 Nam Thái 

Thị trấn Tuần 

Giáo, huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện 

Biên 

Trường Đại học 

Tài nguyên môi 

trường Hà Nội 

ĐH 
Quản lý 

đất đai 

Quản lý 

đất đai 
Khá       81   

6  07 Lò Thị Liên 18/10/1993 Nữ Thái 

Bản Cáy, xã Ngối 

Cáy, huyện Mường 

Ẳng, tỉnh Điện 

Biên 

Đại học Tây Bắc ĐH 

Quản lý 

Tài 

nguyên 

và môi 

trường 

Quản lý 

Tài 

nguyên 

và môi 

trường 

Khá B B   76,5   

7 08  
Đinh Hoài 

Nam 
22/04/1996 Nam Kinh 

Thanh Yên, huyện 

Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 
ĐH 

Quản lý 

đất đai 

Quản lý 

đất đai 

Trung 

Bình 
      85,5   

8  09 
Lường Văn 

Phong 
3/10/1996 Nam Thái 

Bản Pá Luống, xã 

Thanh Xương, 

huyện Điện Biên 

Trường Đại học 

Lâm nghiệp Hà 

Nội 

ĐH 
Quản lý 

đất đai 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

UDCNT

TCB 
B 

Chứng 

chỉ viên 

chức 

chuyên 

ngành 

địa chính 

82,5   

9 10  

Bùi Thị 

Thanh 

Phương 

9/10/1998 Nữ Kinh 

Tổ 5, phường 

Thanh Trường, 

thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Cử 

nhân  

Quản lý 

đất đai 

Quản lý 

đất đai 
Khá       58,5   

10  11 Sỉ Tè Sáng 15/12/1994 Nam Hoa 

Xã Huổi Lèng, 

huyện Mường Chà, 

tỉnh Điện Biên 

Trường Đại học 

Lâm Nghiệp 
ĐH 

Quản lý 

đất đai,  

Quản lý 

đất đai,  
Khá 

UDCNT

TCB 
B   57   

11 12  
Quàng Văn 

Thành 
7/6/1995 Nam Thái 

Bản Lé, xã Thanh 

Luông, huyện Điện 

Biên  

Trường Đại học 

Nông Lâm 

Nghiệp - Đại học 

Thái Nguyên  

ĐH 
Quản lý 

đất đai 

Quản lý 

đất đai 

Trung 

Bình 

UDCNT

TCB 
A2   81   
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12 13  
Vũ Thảo 

Trang 
20/11/1998 Nữ Kinh 

Xã Huổi Lèng, 

huyện Mường Chà, 

tỉnh Điện Biên 

Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam 

Cử 

nhân  

Quản lý 

đất đai 

Quản lý 

đất đai 

Trung 

Bình 
      82   

13 15  
Lê Văn 

Thức 
1/9/1992 Nam Kinh 

Bản Huổi Phạ, 

phường Him Lam, 

TP Điện Biên Phủ 

Trường Đại học 

Lâm Nghiệp  
ĐH 

Quản lý 

đất đai 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

UDCNT

TCB 
B 

Chứng 

chỉ viên 

chức 

chuyên 

ngành 

địa chính 

73,5   

II TRUNG TÂMVĂN HÓA TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ             

Vị trí việc làm: Phóng viên                     

14  04 
Đỗ Lan 

Hương 
23/04/1997 Nữ Kinh 

SN37, Tổ 9, 

phường Noong 

Bua, TP. Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

Học viện Báo chí 

và Tuyên Truyền 
ĐH 

Báo 

mạng 

điện tử 

Báo chí Khá 
UDCNT

TCB 
B2   75   

15  06 

Khoàng 

Hoàng Sơn 

Lâm 

8/12/2000 Nam Thái 

SN 25, Bản Xá, 

Phường Na Lay, 

TX Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên 

Trường Đại học 

Khoa học Đại học 

Thái Nguyên 

Cử 

nhân  
Báo chí Báo chí Giỏi       47   

Danh sách trên có 15 người       
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UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

  

                  

BẢNG TỔNG HỢP CHUNG VÒNG 2 

 KẾT QUẢ ĐIỂM TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

THUỘC UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:  

Văn thư viên; chuyên viên thủ quỹ; chuyên viên Hành chính Văn phòng; địa chính viên, hạng III; phóng viên 

                                     (Kèm theo Thông báo số:56/TB-HĐTD ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức) 
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I. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

Vị trí việc làm: Văn thư viên.                             

1  01 

Trần 

Thị Vân 

Anh 

18/08/1991 Nữ Kinh 

Tổ 9, Phường 

Him Lam, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Trường Đại 

học Công 

nghệ thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Cử 

nhâ

n  

Hành 

chính 

Văn 

phòng 

Quản 

Trị Văn 

Phòng 

Khá 
UDCNT

TCB 
A2 

Nghiệp 

vụ Văn 

thư - 

Lưu 

trữ 

 0  0 79   79.0   

Vị trí việc làm: Chuyên viên thủ quỹ.                             

2  14 

Lê 

Xuân 

Thuỷ 

15/05/1982 Nam Kinh 

Thị trấn Tủa 

Chùa, huyện 

Tủa Chùa, 

tỉnh Điện 

Biên 

Trường Đại 

học Kinh 

doanh và 

công nghệ 

Hà Nội 

ĐH Kế toán Kế toán 
TB 

khá 
B B 

Kế 

toán 

trưởng 

 0 0  65.5  65.5   

Vị trí việc làm: Chuyên viên Hành chính - văn phòng                       
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3 02  

Mùa 

Khánh 

Dung 

23/11/2001 Nữ Mông 

Xã Sín Chải, 

huyện Tủa 

Chùa, tỉnh 

Điện Biên 

Học viện 

Nông 

nghiệp Việt 

Nam 

Cử 

nhâ

n  

Quản lý 

Kinh tế 
 Kinh tế Giỏi TTCB B1   

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

5 92   97.0   

Vị trí việc làm: Địa chính viên, hạng III                         

4 03  

Triệu 

Thị 

Hồng 

28/01/1996 Nữ Kinh 

SN 296, Tổ 2, 

phường 

Mường 

Thanh, TP 

Điện Biên 

Phủ 

Trường Đại 

học Tài 

nguyên môi 

trường TP. 

HCM 

ĐH 
Địa 

chính 

Quản lý 

đất đai            
Khá B B    0 0  75  75.0   

5 05  
Lò Văn 

Kiên 
8/12/1997 Nam Thái 

Thị trấn Tuần 

Giáo, huyện 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên 

Trường Đại 

học Tài 

nguyên môi 

trường Hà 

Nội 

ĐH 
Quản lý 

đất đai 

Quản lý 

đất đai 
Khá       

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

5 81  86.0   

6  07 
Lò Thị 

Liên 
18/10/1993 Nữ Thái 

Bản Cáy, xã 

Ngối Cáy, 

huyện Mường 

Ẳng, tỉnh 

Điện Biên 

Đại học 

Tây Bắc 
ĐH 

Quản lý 

Tài 

nguyên 

và môi 

trường 

Quản lý 

Tài 

nguyên 

và môi 

trường 

Khá B B   

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

5 76.5 81.5    

7 08  

Đinh 

Hoài 

Nam 

22/04/1996 Nam Kinh 

Thanh Yên, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh 

Điện Biên 

Học viện 

Nông 

nghiệp Việt 

Nam 

ĐH 
Quản lý 

đất đai 

Quản lý 

đất đai 

Trung 

Bình 
       0  0 85.5  85.5   

8 09  

Lường 

Văn 

Phong 

3/10/1996 Nam Thái 

Bản Pá 

Luống, xã 

Thanh 

Xương, 

huyện Điện 

Biên 

Trường Đại 

học Lâm 

nghiệp Hà 

Nội 

ĐH 
Quản lý 

đất đai 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

UDCNT

TCB 
B 

Chứng 

chỉ 

viên 

chức 

chuyên 

ngành 

địa 

chính 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

5 82.5 87.5    
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9  10 

Bùi Thị 

Thanh 

Phương 

9/10/1998 Nữ Kinh 

Tổ 5, 

PhườngThan

h Trường, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

Học viện 

Nông 

nghiệp Việt 

Nam 

Cử 

nhâ

n  

Quản lý 

đất đai 

Quản lý 

đất đai 
Khá        0 0   58.5 58.5    

10 11  
Sỉ Tè 

Sáng 
15/12/1994 Nam Hoa 

Xã Huổi 

Lèng, huyện 

Mường Chà, 

tỉnh Điện 

Biên 

Trường Đại 

học Lâm 

Nghiệp 

ĐH 
Quản lý 

đất đai,  

Quản lý 

đất đai,  
Khá 

UDCNT

TCB 
B   

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

5 57.0  62.0    

11  12 

Quàng 

Văn 

Thành 

7/6/1995 Nam Thái 

Bản Lé, xã 

Thanh Luông, 

huyện Điện 

Biên  

Trường Đại 

học Nông 

Lâm 

Nghiệp - 

Đại học 

Thái 

Nguyên  

ĐH 
Quản lý 

đất đai 

Quản lý 

đất đai 

Trung 

Bình 

UDCNT

TCB 
A2   

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

5  81.0 86.0    

12  13 

Vũ 

Thảo 

Trang 

20/11/1998 Nữ Kinh 

Xã Huổi 

Lèng, huyện 

Mường Chà, 

tỉnh Điện 

Biên 

Học viện 

Nông 

nghiệp Việt 

Nam 

Cử 

nhâ

n  

Quản lý 

đất đai 

Quản lý 

đất đai 

Trung 

Bình 
       0  0 82.0  82.0    

13 15  
Lê Văn 

Thức 
1/9/1992 Nam Kinh 

Bản Huổi 

Phạ, phường 

Him Lam, TP 

Điện Biên 

Phủ 

Trường Đại 

học Lâm 

Nghiệp  

ĐH 
Quản lý 

đất đai 

Quản lý 

đất đai 
Khá 

UDCNT

TCB 
B 

Chứng 

chỉ 

viên 

chức 

chuyên 

ngành 

địa 

chính 

0   0 73.5  73.5    

II. TRUNG TÂMVĂN HÓA TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

Vị trí việc làm: Phóng viên                           



9 

 

14 04  
Đỗ Lan 

Hương 
23/04/1997 Nữ Kinh 

SN37, Tổ 9, 

phường 

Noong Bua, 

TP. Điện 

Biên Phủ, 

tỉnh Điện 

Biên 

Học viện 

Báo chí và 

Tuyên 

Truyền 

ĐH 

Báo 

mạng 

điện tử 

Báo chí Khá 
UDCNT

TCB 
B2   0  0 75.0  75.0   

15 06  

Khoàng 

Hoàng 

Sơn 

Lâm 

8/12/2000 Nam Thái 

SN 25, Bản 

Xá, Phường 

Na Lay, TX 

Mường Lay, 

tỉnh Điện 

Biên 

Trường Đại 

học Khoa 

học Đại học 

Thái 

Nguyên 

Cử 

nhâ

n  

Báo chí Báo chí Giỏi       

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

5 47  52.0   

Danh sách trên có 15 người                               
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